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PHIẾU 3: ĐÁP ÁN BÀI TẬP Ở NHÀ CHO HỌC SINH KHỐI 5  

TUẦN 24-  MÔN TIẾNG VIỆT (LUYỆN TỪ VÀ CÂU) 

 

Mở rộng vốn từ: Trật tự-An ninh 

Nối các vế câu ghép bằng căp từ thích hợp 

    Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh ? 

a) Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại. 

       Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội. 

c) Không có chiến tranh và thiên tai. 

d) Trạng thái hiền hòa, yên ả.         

Câu 2. Gạch dưới các từ ngữ để nối các vế câu trong những câu ghép dưới đây: 

    a) Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi. 

    b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra. 

    c) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. 

     Câu 3. Tìm các cặp từ thích hợp điền vào mỗi chỗ trống:                                                                                                 

a) Mưa  càng  to, gió  càng  thổi mạnh. 

b) Trời  vừa  hửng sáng, nông dân  đã  ra đồng. (có thể dùng chưa…đã) 

c) Thủy Tinh dâng nước cao  bao nhiêu , Sơn Tinh làm núi cao lên  bấy nhiêu. 

     Câu 4. .  Em hãy nêu các từ ngữ chỉ những việc làm và những người có thể giúp em 

bảo vệ an toàn cho bản thân mình khi cha mẹ em không có ở bên. 

  a)Từ ngữ chỉ việc làm để bảo vệ an toàn cho mình:  

Ví dụ: Nhớ số điện thoại của cha mẹ để báo tin,………………………………………… 

  b)Từ ngữ chỉ người có thể giúp em: 

Ví dụ: Ông bà,………………………………………… 
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